
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24205216464  Lê Thị Trâm  Anh 26/05/2000 Quảng Nam 28CBN2

2 25212101540  Bùi Đức  Bằng 14/01/2001 Hà Tĩnh 28CBN2

3 25203217545  Nguyễn Thị Thanh  Hiền 25/06/2001 Quảng Nam 28CBN2

4 25202204255  Hồ Thị Diệu  Hương 19/03/2001 Đà Nẵng 28CBN2

5 25212103187  Lê Văn  Khương 06/03/2001 Quảng Ngãi 28CBN2

6 25207103058  Nguyễn Thị Kiều  Lê 11/05/2001 Quảng Nam 28CBN2

7 25212201750  Huỳnh Tấn  Lực 12/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN2

8 25203516031  Trần Thị Thảo  Nguyên 04/02/2001 Quảng Nam 28CBN2

9 25202102891  Hồ Thị Yến  Nhi 15/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN2

10 25207107085  Nguyễn Thị Hoàng  Ny 13/03/2001 Quảng Nam 28CBN2

11 2321225176  Lưu  Phẩm 20/02/1999 Quảng Ngãi 28CBN2

12 24203215821  Nguyễn Lê Minh  Châu 30/09/2000 Đà Nẵng 27CHT4 Thi ghép

13 25205108326  Võ Tường  Vy 28/09/2001 Quảng Nam 27CSC2 Thi ghép

14 24215308910  Phạm Chí  Bảo 31/08/2000 Phú Yên 27TBN5 Hoãn T12/21

15 25203215947  Bùi Phạm Bảo  Trân 06/01/2001 Đà Nẵng 27TBN9 Thi ghép

16 24207101321  Trần Thị Kim  Ái 15/11/2000 Quảng Nam 27TSC1 Thi ghép

17 25202708960  Phạm Thanh  Thảo 04/09/2001 Quảng Ngãi 27TYC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2022  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202216837  Hà Hoàng Hồng  Phúc 01/02/2001 Bình Thuận 28CBN2

2 25202103698  Phạm Phương  Thanh 06/07/2001 Thanh Hoá 28CBN2

3 25207116169  Nguyễn Thị Thu  Thiệt 03/04/2001 Quảng Nam 28CBN2

4 25202216740  Lê Thị Lệ  Thu 18/02/2001 Đắk Lắk 28CBN2

5 25202101679  Nguyễn Huỳnh  Thư 25/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN2

6 24207100591  Nguyễn Thị Xuân  Thùy 13/11/2000 Đắk Lắk 28CBN2

7 24207100592  Lê Nguyễn Thủy  Tiên 29/02/2000 Đắk Lắk 28CBN2

8 25207101184  Võ Nguyễn Thủy  Tiên 06/03/2001 Lâm Đồng 28CBN2

9 24207105210  Nguyễn Thị Bích  Trâm 04/05/2000 Quảng Nam 28CBN2

10 25202100564  Nguyễn Thị Tuyết  Trâm 22/03/2001 Quảng Ngãi 28CBN2

11 25202104747  Trần Thị Huyền  Trang 08/01/2001 Quảng Nam 28CBN2

12 25202116713  Nguyễn Thị Ngọc  Trinh 03/03/2001 Quảng Nam 28CBN2

13 25202201690  Lê Hải  Vân 10/01/2001 Quảng Trị 28CBN2

14 25202207681  Nguyễn Thảo  Vi 27/01/2001 Quảng Nam 28CBN2

15 25212310453  Cao Tấn  Vĩ 30/11/2001 Quảng Ngãi 28CBN2

16 25203315587  Phạm Khánh  Vy 28/09/2001 Hà Tĩnh 28CBN2

17 25203501370  Trần Thị Hải  Yến 27/11/2001 Gia  Lai 28CBN2

18 24207204440  Hồ Thị Kim  Anh 18/10/2000 Đà Nẵng 28CHT2

19 25202100357  Đào Thị An  Bình 22/08/2001 Đắk Lắk 28CHT2

20 25202104396  Phạm Thị Yến  Chi 08/01/2001 Quảng Nam 28CHT2

21 24203204128  Huỳnh Niên Ngọc  Diễm 19/05/2000 Đà Nẵng 28CHT2

22 25217109540  Lê Thiên  Định 14/01/2000 Đắk Lắk 28CHT2

23 25202508434  Văn Thị  Dung 15/02/2001 Bình Định 28CHT2

24 25202116600  Huỳnh Thị Kỳ  Duyên 30/09/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

25 25207105022  Trần Thị Thu  Hà 30/05/2001 Quảng Nam 28CHT2

26 25207116156  Nguyễn Thị  Hằng 03/06/2001 Quảng Nam 28CHT2

27 25207209047  Nguyễn Thanh  Hằng 26/01/2001 Quảng Nam 28CHT2

28 25202201851  Phạm Nguyễn Thảo  Hiếu 27/08/2001 KON TUM 28CHT2
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29 25202117375  Nguyễn Hoài  Hương 01/06/2001 Quảng Nam 28CHT2

30 24217105169  Tô Minh  Huy 19/09/2000 Quảng Nam 28CHT2

31 25202112542  Trương Thị Trúc  Loan 08/12/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

32 25202100415  Tôn Thị Mỹ  Lộc 28/11/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

33 25203210085  Ngô Lê Thu  Ngân 17/03/2001 Bình Đinh 28CHT2
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1 25207103146  Phạm Thị Bích  Ngọc 28/09/2001 Ninh Bình 28CHT2

2 25202100762  Phạm Quỳnh  Nhi 27/06/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

3 25203116589  Dương Thị Yến  Nhi 17/09/2001 Quảng Trị 28CHT2

4 25203501935  Nguyễn Thị Thùy  Nhung 17/06/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

5 24202515670  Phạm Dương Thanh  Phương 04/02/2000 Đà Nẵng 28CHT2

6 25202508408  Nguyễn Nhật  Quyên 04/07/2001 Quảng Nam 28CHT2

7 25207210323  Nguyễn Thị  Sĩ 26/04/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

8 25202501983  Nguyễn Thị  Thanh 06/02/2001 Quảng Bình 28CHT2

9 25202100759  Đỗ Thị Thanh  Thảo 24/04/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

10 25202815790  Lê Thị Uyên  Thư 04/09/2001 Quảng Nam 28CHT2

11 25202114569  Nguyễn Thị Cẩm  Thúy 07/03/2001 Gia Lai 28CHT2

12 25203109876  Lâm Thị Anh  Tiên 20/02/2001 Khánh Hòa 28CHT2

13 25202508410  Huỳnh Thị Ánh  Vui 09/09/2001 Quảng Nam 28CHT2

14 24207207961  Nguyễn Thị Ngọc  Vy 14/10/2000 Đà Nẵng 28CHT2

15 25207201474  Đỗ Thị Như  Ý 01/01/2001 Quảng Ngãi 28CHT2

16 25202116424  Ngô Thị Hải  Yến 03/10/2001 Gia  Lai 28CHT2

17 25203317161
 Dương Nguyễn
Kiều

 Anh 02/09/2001 Phú Yên 28TSC3 Thi ghép

18 25203308600  Phạm Thị Mỹ  Huyền 01/12/2001 Quảng Nam 28TSC3 Thi ghép

19 25203300125  Tôn Nữ Hoàng  Ni 09/11/2001 Phú Yên 28TYC1 Thi ghép
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